HƯỚNG DẪN HỒ SƠ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ (BỘ GD&ĐT)
(Cập nhật ngày 27/2/2023)

HỒ SƠ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

a) Đơn xin nghiệm thu cấp cơ sở (có chữ ký của CNĐT và Lãnh đạo đơn vị) (01 bản)
b) Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (Mẫu 14 Phụ lục I Thông tư 11) (01 bản)
c) Báo cáo tổng kết, Báo cáo tóm tắt (Mẫu 1 Phụ lục II, Thông tư 11) và tất cả sản phẩm đề tài theo đúng thuyết minh (file PDF) (gửi file qua email, không cần gửi bản in) 
------------------------
HỒ SƠ NGHIỆM THU CẤP BỘ

1. File (gửi qua email)
a) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt (Mẫu 1 và 2 Phụ lục II  Thông tư 11) (file PDF)
b) Thuyết minh; Phiếu Điều chỉnh đề tài (nếu có) (file PDF)

c) Sản phẩm đề tài đúng theo thuyết minh (file PDF):
+ Bài báo: có thể hiện là sản phẩm của đề tài trong Lời cảm ơn

+ Sản phẩm đào tạo: Thạc sĩ (có QĐ giao hướng dẫn, QĐ và Bằng tốt nghiệp); hỗ trợ Nghiên cứu sinh (QĐ và Biên bản chấm Chuyên đề)

+ Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác: minh chứng sản phẩm (bản mô tả, hình ảnh) và có đầy đủ phiếu kiểm định của cơ quan có thẩm quyền, hoặc QĐ và Biên bản Hội đồng nghiệm thu sản phẩm (do Trường ra QĐ thành lập hội đồng)
d) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 21 Phụ lục I Thông tư 11) (file WORD)
e) Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (Mẫu 14 Phụ lục I Thông tư 11) (file WORD)

f) Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng (từ 11 người trở lên, trong đó có 3 phản biện) (Mẫu 23 Phụ lục I Thông tư 11) (được giữ lại 02 thành viên từ HĐ cấp cơ sở, thay đổi Chủ tịch và phản biện) (file WORD)

2. Bản in
a) Hồ sơ họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở: 

+ 07 phiếu nhận xét (nếu đủ 07 thành viên)

+ 07 Phiếu đánh giá (nếu đủ 07 thành viên)

+ Biên bản họp HĐ (02 bản)

b) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 21 Phụ lục I Thông tư 11) (2 bản) 
c) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài bằng tiếng Anh (Mẫu 22 Phụ lục I Thông tư 11) (2 bản)
d) Báo cáo quyết toán tài chính của đề tài (đã có xác nhận của P.Tài chính) (2 bản)
e) Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (Mẫu 14 Phụ lục I Thông tư 11) (2 bản)
Tất cả hồ sơ là bản gốc. 
-------------------------------------

HỒ SƠ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NỘP BỘ GD&ĐT

SAU KHI NGHIỆM THU CẤP BỘ
1. Hồ sơ họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ: 
 - Biên bản (05 bản)

 - Biên bản kiểm phiếu (01 bản)

 - 07 Phiếu nhận xét của thành viên

 - 07 Phiếu Đánh giá của thành viên, trừ của thành viên vắng.

 

2. Bản giải trình hoàn thiện đề tài có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp bộ và xác nhận của tổ chức chủ trì (Mẫu 28 Phụ lục I Thông tư 11) (02 bản). 
Lưu ý: phải nêu chi tiết các nội dung đã được góp ý và nội dung đã được chỉnh sửa hoặc không thể chỉnh sửa (nếu có, kèm theo lý do không sửa được). Không ghi chung chung, ví dụ: đã chỉnh sửa theo ý kiến của HĐ. 

3. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài   (01 bản)
4. USB có lưu file:

a) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt (Mẫu 1 và 2 Phụ lục II  Thông tư 11) (file PDF)

b) Sản phẩm đề tài đúng theo thuyết minh (file PDF)
c) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 21 Phụ lục I Thông tư 11) (file WORD)

--------------------------------

(Sử dụng các biểu mẫu được đính kèm phía dưới đây)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA/VIỆN ….
	Độc lập  -  Tự do  -   Hạnh phúc


     

                                                                        Cần Thơ, ngày        tháng       năm...... 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Kính gởi: Phòng Quản lý Khoa học 

1. Họ và tên chủ nhiệm đề tài:

2. Tên đề tài: 

3. Mã số đề tài:.

4. Cơ quan chủ trì: 

5. Thời gian thực hiện: Bắt đầu ................... Kết thúc ...........................

6. Hợp đồng số: ..........................................................................................

Nay xin đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở, danh sách giới thiệu các thành viên Hội đồng bao gồm:   

	STT
	Họ và tên 

(Ghi rõ học hàm, học vị)


	Đơn vị công tác
	Chuyên môn
	Chức vụ trong HĐ

	1. 
	
	
	
	Chủ tịch

	2. 
	
	
	
	Phản biện 1

	3. 
	
	
	
	Phản biện 2

	4. 
	
	
	
	Ủy viên

	5. 
	
	
	
	Ủy viên

	6. 
	
	
	
	Ủy viên

	7. 
	
	
	
	Thư ký khoa học


Trân trọng kính chào./-

Phòng Quản lý Khoa học

 Thủ trưởng đơn vị (Khoa/Viện)              Chủ nhiệm đề tài

                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục II

BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

(Kèm theo Thông tư  số 11/2016/TT-BGDĐT

ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ là cơ sở để hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Các báo cáo phải đóng thành quyển.

2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài:

2.1. Báo cáo tổng kết đề tài khổ A4 (210x297mm); 

2.2. Số trang của báo cáo tổng kết đề tài từ 60 trang đến 120 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, paragraph 1,3 - 1,5 line; báo cáo tóm tắt đề tài không quá 15 trang, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 11-12, paragraph 1,1 - 1,3 line.

3. Cấu trúc báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài: 

3.1. Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau:

1. Trang bìa (Mẫu 1 Phụ lục II);

2. Trang bìa phụ (Mẫu 2 Phụ lục II);

3. Danh sách những thành viên tham gia nghiên cứu đề tài và đơn vị phối hợp chính;

4. Mục lục;

5. Danh mục bảng biểu;

6. Danh mục các chữ viết tắt;

7. Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

8. Phần Mở đầu, trong đó nêu được Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu.

9. Sau phần Mở đầu, báo cáo bao gồm những nội dung sau: 

   - Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu

   - Nội dung và kết quả nghiên cứu 
   - Kết luận và kiến nghị
(các nội dung trên có thể trình bày theo các chương, thứ tự bố trí các nội dung trong báo cáo tùy theo lĩnh vực nghiên cứu của đề tài);

10. Tài liệu tham khảo;

11. Phụ lục;
12. Bản copy thuyết minh, hợp đồng thực hiện đề tài và các văn bản điều chỉnh đã được phê duyệt.
3.2. Báo cáo tóm tắt được trình bày theo trình tự như 9 mục đầu của báo cáo tổng kết. 

Mẫu 1. Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

<TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ>

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

<TÊN ĐỀ TÀI>

Mã số: <Mã số đề tài>

Chủ nhiệm đề tài: <Chức danh khoa học, học vị, họ tên >

<Địa danh>, <Tháng>/<Năm>

Mẫu 2. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

<TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ>

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

<TÊN ĐỀ TÀI>

Mã số: <Mã số đề tài>

            Xác nhận của tổ chức chủ trì                                         Chủ nhiệm đề tài

                   (ký, họ tên, đóng dấu)                                                      (ký, họ tên)
<Địa danh>, <Tháng>/<Năm>
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thông tin chung:

- Tên đề tài:  
- Mã số: 

- Chủ nhiệm đề tài:

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ
- Thời gian thực hiện: 

2. Mục tiêu: 

3. Tính mới và sáng tạo:

4. Kết quả nghiên cứu:

5. Sản phẩm: 
(Viết theo mẫu dưới đây)

Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo quốc tế được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục SCIE thuộc nhóm Q4: 

· Truong Thi Bich Van, Do Tan Khang, Le Viet Dung, Le Hoang Bao Ngoc, Nguyen Pham Anh Thi, Tran Thanh Men, Vo Ngoc Tram Anh, Nguyen Kim Thoa (2022). Effect of bacteriophages and chamber bitter (Phyllanthus amarus) in combination on Vibrio parahaemolyticus. Journal of Applied Biology & Biotechnology, 11(3), 1-7. DOI: 10.7324/JABB.2023.91082

· Truong Thi Bich Van, Tran Vo Minh Thu (2022). Isolation of toxic gas-producing bacteria (Desulfovibrio spp.) from shrimp ponds and potential of bacteriophages as biocantrol. Journal of Applied Biology & Biotechnology. (Acceptance letter in PDF).

- 01 bài báo trong nước được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước có chỉ số ISSN năm trong danh mục được tính điểm của HĐGSNN:
· Lê Hoàng Bảo Ngọc, Phạm Hoài An, Phan Trần Học Khang, Tiêu Ngọc Thạnh, Trần Hữu Hậu, Phan Kim Ngân, Trần Ngọc Thảo Vy, Đỗ Thị Mỹ Ảnh, Võ Ngọc Trân Anh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Trương Thị Bích Vân (2022). Ảnh hưởng của thực khuẩn thể đến mật độ và hình thái khuẩn lạc vi khuẩn Vibrio spp. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(6), 751-756.
Sản phẩm đào tạo:

Hỗ trợ đào tạo 01 Nghiên cứu sinh theo hướng nghiên cứu của đề tài (Quyết định số 346/QĐ-ĐHCT ngày 21/02/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc chấm Tiểu luận tổng quan tiến sĩ Nghiên cứu sinh Lê Hoàng Bảo Ngọc chuyên ngành Công nghệ sinh học) 

Đào tạo 02 Thạc sĩ bảo vệ thành công luận văn theo hướng nghiên cứu của đề tài (Quyết định số 5102/QĐ-ĐHCT ngày 26/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học kèm theo tên người hướng dẫn và tên đề tài; Quyết định số 5103/QĐ-ĐHCT ngày 26/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học kèm theo tên người hướng dẫn và tên đề tài; Quyết định số 1313/QĐ-ĐHCT ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho cao học viên; Bằng thạc sĩ của cao học viên Phạm Hoài An, số hiệu 0006611 và Phan Trần Ngọc Khang, số hiệu 0006616).

Sản phẩm ứng dụng: 03 sản phẩm ứng dụng đã được thông qua Hội đồng nghiệm thu (Quyết định số 1571/QĐ-ĐHCT ngày 17/5/2022 và Biên bản họp ngày 07/6/2022. Kết quả đánh giá Đạt):

· Bộ dữ liệu thực khuẩn thể có lợi phân lập từ đất, nước ao nuôi và tôm bệnh phân bố theo vùng địa lý các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

· Dòng thực khuẩn thể có khả năng ức chế vi khuẩn Vibrio spp. gây bệnh cho tôm ở đồng bằng sông Cửu Long.

· Trình tự bộ gen của dòng thực khuẩn thể tiềm năng sẽ đăng ký mã định danh và công bố loài mới trên ngân hàng genbank theo hệ thống NCBI quốc tế.
6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu: 

                                                                                              Ngày        tháng      năm 20
	Tổ chức chủ trì

	Chủ nhiệm đề tài


	
	


INFORMATION ON RESEARCH RESULTS
1. General information:

Project title:

Code number:

Coordinator:

Implementing institution:

Duration: from                     to

2. Objective(s):
3. Creativeness and innovativeness:
4. Research results:
5. Products:

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
	


                                                                                  

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Tên đề tài: 
Mã số: 
Chủ nhiệm đề tài: 
Tổng kinh phí thực hiện đề tài là … triệu đồng (đã hoàn thành việc thanh quyết toán).  Trong đó:   - Từ ngân sách nhà nước:  … triệu đồng 

        
        - Từ nguồn khác: … triệu đồng (của “tên tổ chức cấp vốn đối ứng”)
                                                                                                           Đơn vị: Triệu đồng  

	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí


	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác
	

	1
	Chi tiền công lao động trực tiếp
	
	
	
	
	

	2
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	
	
	
	
	

	3
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định
	
	
	
	
	

	4
	Chi hội thảo khoa học, công tác phí
	
	
	
	
	

	5
	Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu
	
	
	
	
	

	6
	Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	
	
	
	
	

	7
	Chi văn phòng, phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	
	
	
	
	

	8
	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở
	
	
	
	
	

	9
	Chi quản lý chung
	
	
	
	
	

	10
	Chi khác
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	

	Số tiền bằng chữ: …. triệu đồng.


Ghi chú:

1. Quyết toán năm 20..: ….000.000 đồng (Kinh phí từ ngân sách nhà nước: ...000.000 đồng; kinh phí nguồn khác: ….000.000 đồng).
2. Quyết toán năm 20..: ….000.000 đồng (Kinh phí từ ngân sách nhà nước: ….000.000 đồng; kinh phí nguồn khác: ….000.000 đồng).
        Cần Thơ, ngày …  tháng ….năm 20…
    BAN GIÁM HIỆU    PHÒNG TÀI CHÍNH         PHÒNG QLKH
       CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

                                                                                                           …………… 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           
   

DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, 

NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài: 

2. Mã số: 




3. Chủ nhiệm đề tài:



4. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ
	STT
	Họ và tên, học vị, chức danh khoa học
	Chuyên môn 
	Đơn vị công tác
	Nhiệm vụ trong Hội đồng
	Địa chỉ  liên hệ
	Điện thoại liên hệ

	1
	
	​​​​​​​​​​​​​​​
	Trường ĐH Cần Thơ
	Chủ tịch
	
	

	2
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                                                                                           Cần Thơ, ngày     tháng     năm 20
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 
I. Thông tin chung:

1. Tên đề tài:  
2. Mã số: 

3. Chủ nhiệm đề tài: 

4. Thời gian thực hiện: 

5. Kinh phí:  …000.000 đồng (NSNN: ….000.000 đồng, Nguồn khác: …000.000 đồng)

II.  Tình hình thực hiện đề tài:

1. Nội dung nghiên cứu:

	STT
	Nội dung nghiên cứu 

theo Thuyết minh đề tài
	Tiến độ thực hiện
	Nội dung nghiên cứu

 đã thực hiện

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


2. Sản phẩm:

	STT
	Sản phẩm theo Thuyết minh đề tài
	Sản phẩm đã đạt được

	1
	Sản phẩm khoa học: 

- 02 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước có mã số ISSN.

- 01 Sách chuyên khảo có mã số ISBN
	- 05 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước có mã số ISSN.

- 01 Sách chuyên khảo có mã số ISBN

	
	Sản phẩm đào tạo: 

- 01 học viên cao học Bảo vệ luận văn thành công

- 01 NCS (Hỗ trợ đào tạo)
	- 04 học viên cao học Bảo vệ luận văn thành công

- 01 NCS (Hỗ trợ đào tạo)

	
	Sản phẩm ứng dụng:

- Báo cáo “…”

- Báo cáo “…”

- Báo cáo “…” 

- Báo cáo “….”.
	- Báo cáo “…”

- Báo cáo “…”

- Báo cáo “…” 

- Báo cáo “…”.


3. Kinh phí đề tài: 
3.1. Kinh phí được cấp: ….000.000 đồng 
3.2. Kinh phí đã chi: …..000.000 đồng 
3.3. Kinh phí đã quyết toán: ….000.000 đồng 
III. Kế hoạch triển khai tiếp theo

Báo cáo nghiệm thu cấp Bộ đề tài.
IV. Kiến nghị
Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét ra Quyết định nghiệm thu cấp Bộ đề tài.
               
     Tổ chức chủ trì                                           Chủ nhiệm đề tài

      ……………
     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           

   

BẢN GIẢI TRÌNH HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ, 

NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Mã số:




3. Chủ nhiệm đề tài:



4. Tổ chức chủ trì đề tài:

5. Quyết định nghiệm thu:


6. Giải trình hoàn thiện hồ sơ:

	Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ

(Ký và họ tên)
	    Xác nhận của tổ chức chủ trì

(Ký, họ tên, đóng dấu)

	             Chủ nhiệm đề tài

    (Ký và họ tên)


